MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I ĐỊA LÍ 9:

	      Cấp độ             Tên 
Chủ đề 

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	CĐ1: Địa lí dân cư.
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	1. Dân số và sự gia tăng dân số
2. Phân bố dân cư 
và các loại hình quần cư
3. Lao động và 
việc làm. Chất lượng cuộc sống
	
	
	- Hiểu được các đặc điểm phân bố dân cư
	- Giải thích được tại sao vấn đề việc làm là vấn đề gay gắt và hướng giải quyết của nhà nước về việc làm
	
	






	- Vận dụng công thức tính tỉ lệ 
Gia tăng tự nhiên
	
	



	      Số câu 
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	3

	     Số điểm  
	
	
	1
	3,5
	
	
	0,5
	
	5,0đ

	    Tỉ lệ %
	
	
	10%
	35%
	
	
	5%
	
	50%

	CĐ2: Địa lí kinh tế.
	
	

	
	
	
	 
	
	
	

	1. Sự phát  triển nền kinh tế Việt Nam
2. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản.
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố CN
	- Biết được nhân tố tự nhiên ảnh  hưởng đến sự phát triển và phân bố CN và biết phân loại loại khoáng sản 
	- Trình bày được sự chuyển dịch cơ cấu KT
	- Hiểu được nguyên nhân sản lượng thủy sản tăng
	
	
	- Vẽ biểu đồ cột chồng
	
	
	

	      Số câu 
	2
	1
	1
	
	
	1
	
	
	5

	     Số điểm  
	1,0
	1,5
	0,5
	
	
	2,0
	
	
	5,0 đ

	    Tỉ lệ %
	10%
	15%
	5%
	
	
	20%
	
	
	50%

	   Tổng số câu 
	               3
	             3
	
	           2
	
	8

	  Tổng  số điểm  
	              2,5
	             5,0
	
	           2,5
	
	10

	    Tỉ lệ %
	              25%
	               50
	
	         25%
	
	100%


TRƯỜNG THCS VẠN THẮNG                                       
                 Họ và tên:......................................
       Lớp: 9....                       
               BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ
Môn: Địa lí - Lớp 9
Thời gian: 45 phút
	Điểm
	Lời phê của cô giáo





* ĐỀ BÀI:
      I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là:
A. Địa hình                                                         C. Vị trí địa lý
B. Khí hậu                                                           D. Khoáng sản.
Câu 2: Loại khoáng sản vừa là nguyên liệu vừa là nhiên liệu cho một số ngành khác là:
A. Mangan, Crôm                                               C. Apatit, pirit
B. Than đá, dầu khí                                             D. Crôm, pirit
Câu 3: Sản lượng thủy sản nước ta tăng khá mạnh do:
A. Tăng số lượng tàu thuyền và tăng công suất tàu.
B. Tăng người lao động có tay nghề.
C. Tăng cường đánh bắt xa bờ.
D. Tăng số làng nghề làm tàu, thuyền và dựng cụ bắt cá.
Câu 4: Năm 1999, tỉ suất sinh của nước ta là 19,9%ₒ, tỉ suất tử là 5,6%ₒ. Tính tỉ lệ (%) gia tăng dân số tự nhiên năm 1999.
A. 2,55%          B. 1,43%.           C.0,35%..                          D. 11,1%.
Câu 5: (1 điểm) Điền từ, cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm sao cho đúng:
Nước ta có (1)……………………………………….Dân cư tập trung đông đúc ở (2)…………...…………….và các đô thị, (3)……………………dân cư thưa thớt. Phần lớn dân cư nước ta sống ở (4)………………..
II. Phần tự luân: (7 điểm)
Câu 1: ( 1,5 điểm)  Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta?
Câu 2: (3,5 điểm): Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta? Để giải quyết vấn đề cần có những giải pháp nào?
Câu 3: (2 điểm) Cho bảng số liệu sau:
             

                                                                                                 ( Đơn vị: %)
	Năm
	Tổng số
	Gia súc
	Gia cầm
	Sản phẩm trứng, sữa
	Phụ phẩm chăn nuôi

	1990
	100,0
	63,9
	19,3
	12,9
	3,9

	2002
	100,0
	62,8
	17,5
	17,3
	2,4


  Căn cứ vào bảng số liệu  trên . Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.
BÀI LÀM 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM:
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B
	A
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5: Mỗi ý điền đúng được 0,25 điểm.
(1) Mật độ dân số cao                  (3) Miền núi
(2) Đồng bằng, ven biển              (4) Nông thôn
II. Phần tự luân: (7 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm)  Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta: Mỗi ý 0,5 điểm.
- Chuyển dịch cơ cấu ngành: Giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng có xu hướng biến động.
- Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ: Hình thành vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ tạo nên các vùng kinh tế phát triển năng động
- Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: Từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực Nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần.
Câu 2: (3,5 điểm) * Giải thích:
 - Vì tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn là phổ biến, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị tương đối cao (khoảng 6%) (0,75 điểm))
 - Nếu người lao động không có việc làm ,không có thu nhập thì sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội,ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sốngvà dễ xảy ra các vấn đề xã hội phức tạp.(0,75 điểm)
 * Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào:
- Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng. (0,5 điểm)
- Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn. (0,5 điểm)
- Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị. (0,5 điểm)
- Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm. (0,5 điểm)
Câu 3: (2 điểm)  a) Vẽ biểu đồ: 
-  Yêu cầu: Vẽ đúng biểu đồ cột chồng, đúng về tỉ lệ , điền đủ thông tin, trình bày đẹp (2 điểm)
- Nếu thiếu thông tin trục tung, trục hoành, hoặc tỉ lệ không chính xác trừ 0,5 điểm mỗi thông tin thiếu

       [image: Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi?]          

      Duyệt của BGH          Tổ trưởng                                       GV bộ môn


                                     Phùng Thị Luân                                Lê Thị Khánh Linh

                                                                                              
                                                                                               Đoàn Phương Anh



















* MA TRẬN ĐỀ ĐỊA 9 CUỐI KÌ 1:

	      Cấp độ             Tên 
Chủ đề 

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1)Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	- Biết được số tỉnh, thành phố của DHNTB
	

	- Tìm được điểm giống nhau về nguồn lợi thủy sản BTB và DHNTB
	
	
	
	- Xác đinh trên lược đồ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
	
	





	      Số câu 
	1
	
	2
	
	
	
	1
	
	4

	     Số điểm  
	0,5đ
	
	1,0đ
	
	
	
	0,5
	
	2,0đ

	    Tỉ lệ %
	5%
	
	10%
	
	
	
	5%
	
	20%

	2) Vùng đồng bằng sông Hồng
	
	- Nêu được những thuận lợi và khó khăn trong sự phát triển KT
	- Hiểu được các điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế của vùng
	
	
	 
	
	
	

	      Số câu 
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	2

	     Số điểm  
	
	3
	1,0
	
	
	
	
	
	4,0

	    Tỉ lệ %
	
	3,0
	10
	
	
	
	
	
	40%

	3) Vùng Bắc Trung Bộ
	

	

	
	- Giải thích được visao du lịch là thế mạnh của vùng BTB
	
	
	
	
	

	      Số câu 
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	     Số điểm  
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0

	    Tỉ lệ %
	
	
	
	10 %
	
	
	
	
	10%

	4) Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
	
	

	
	
	 
	Nhận xét và giá trị công nghiệp tiểu vùn Đông bắc so với Tây Bắc 
	
	Vận dụng vẽ biểu đồ cột
	

	      Số câu 
	
	
	
	
	
	0,5
	
	0,5
	1

	     Số điểm  
	
	
	
	
	
	1,0
	
	2,0
	3,0

	    Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	10%
	
	20%
	30%

	      Số câu 
	1
	1
	3
	1
	
	0,5
	1
	0.5
	8

	     Số điểm  
	0,5
	3,0
	2,0
	1,0
	
	1,0
	0,5
	2,0
	10

	    Tỉ lệ %
	            35%
	              30%
	            10
	           25%
	100%


                                                                 


TRƯỜNG THCS VẠN THẮNG                                       
                 Họ và tên:......................................
       Lớp: 9....                       
               BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Môn: Địa lí - Lớp 9
Thời gian: 45 phút
	Điểm
	Lời phê của cô giáo





* ĐỀ BÀI:
      I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?
A. 7                               B. 8                      C. 9                                D. 10
Câu 2: Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc:
A. Tỉnh quảng Nam và Quảng Ngãi.       C. TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.
B. Tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên.        D. Tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận.
Câu 3: Tại sao Nam Trung Bộ có sản lượng khai thác thuỷ sản cao hơn Bắc Trung Bộ?
A. Có bờ biển dài hơn                               C. Nhiều ngư trường hơn
 B. Nhiều tàu thuyền hơn                          D. Khí hậu thuận lợi hơn
Câu 4: Cả hai vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ có những điểm giống nhau về nguồn lợi biển là:
A. Khai thác tổ yến                                    C. Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản
B. Làm muối                                              D. Khai thác bãi tắm
Câu 5: Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống sao cho phù hợp:
Vùng đồng bằng sông Hồng là vùng trọng điểm lương thực thứ (1) …………. của cả nước. Đây là vùng dân cư (2)……………….., kết cấu hạ tầng nông thôn (3)…………. .……………nhất cả nước. Hơn nữa, điều kiện tự nhiên thuận lợi (4)….......................màu mỡ, hệ thống sông ngòi dày đặc cũng là một thế mạnh rất lớn cho ngành nông nghiệp của vùng.
II. Phần tự luân: (7 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm)
   - Đồng bằng sông Hồng có những điều kiện tự nhiên thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế - xã hội ?
Câu 2: (1 điểm)
   Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế ở Bắc Trung Bộ?
Câu 3: (3 điểm): Dựa vào bảng 18.1, vẽ biểu đồ cột và nhận xét về giá trị sản xuất công nghiệp ở hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc. (Tỉ đồng)
	Tiểu vùng                Năm
	1995
	2000
	2002

	Tây Bắc
	320,5
	541,1
	696,2

	Đông Bắc
	6179,2
	10657,7
	14301,3


BÀI LÀM














…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỊA LÝ 9:
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	C
	C
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5: Mỗi ý điền đúng được 0,25 điểm
(1) – hai ; (2) – đông đúc; (3) – hoàn thiện; (4) – đất đai
* Thuận lợi: (2 điểm) Mỗi ý đạt 0,25 điểm
- Điều kiện tự nhiên:
+ Vị trí địa lý dễ dàng trong việc giao lưu kinh tế - xã hội trực tiếp với các vùng trong nước.
+ Sông Hồng nhiều phù sa, nước tưới, mở rộng diện tích đồng bằng.
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh, cây trồng đa dạng, phát triển cây vụ đông.
+ Tài nguyên thiên nhiên:
+ Đất phù sa tốt, khí hậu, thuỷ văn phù hợp cho việc thâm canh tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trồng lúa.
+ Khoáng sản có giá trị như mỏ đá (Hải Phòng), Hà Nam, Ninh Bình, sét cao lanh (Hải Dương) làm nguyên liệu sản xuất xi măng chất lượng cao; than nâu (Hưng Yên); khí tự nhiên (Thái Bình)
+ Phong cảnh du lịch rất phong phú, đa dạng.
+ Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào
* Khó khăn: (1,0 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm
 - Thời tiết thường không ổn định, hay có bão, lũ lụt lớn làm thiệt hại mùa màng, đường sá, cầu công các công trình thuỷ lợi, đê điều.
 - Do hệ thống đê chống lũ lụt, đồng ruộng trở thành những ô trũng trong đê và về mùa mưa thường bị ngập úng.
Câu 2: (1 điểm)
- Du lịch là thế mạnh kinh tế ở Bắc Trung Bộ, vì Bắc Trung Bộ có nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng, hấp dẫn khách du lịch:
 + Các bãi biển nổi tiếng : sầm Sơn (Thanh Hoá), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Thuận An, Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế),...
+ Các vườn quốc gia: Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế),...
+ Các di tích lịch sử - văn hoá : Quê hương Bác Hồ (Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An), Cố đô Huế,...
Câu 3: (3 điểm): 
a) Vẽ biểu đồ: 2 điểm
- Vẽ biểu đồ cột ghép: Đúng tỉ lệ,  đủ thông tin trục tung, trục hoành, chú giải, tên biểu đồ, có số liệu trên đầu cột
- Nhận xét: (1 điểm)
+ Tiểu vùng Đông Bắc có giá trị sản xuất công nghiệp cao hơn Tây Bắc
+ Từ năm 1995 đến năm 2002, giá trị sản xuất công nghiệp của Đông Bắc và Tây Bắc đều tăng. Giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Đông Bắc tăng 2,3 lần, giá trị sản xuất công nghiệp của tiểu vùng Tây Bắc tăng 2,2 lần.
  Duyệt tổ trưởng                                                                    GV ra đề



Hoàng Hữu Tuyến                                                       Lê Thị Khánh Linh

















































    * MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I ĐỊA LÍ 8:

	                 Cấp độ
Tên 
chủ đề      
(nội dung)
	Yêu cầu nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	

	
	
	
	Vận dụng thấp
	
Vận dụng cao

	1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản.

	- Nắm được diện tích đất liền và khoáng sản dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực TNÁ
	- Trình bày được đặc điểm địa hình châu Á
	
	


	Số câu: 3
Số điểm: 4,0
Tỉ lệ: 40 %
	TN: 2 câu
1,0 điểm
	TL: 1 câu
3,0  điểm
	
	

	2. Khí hậu châu Á.
	- Đọc tên các đới khí hậu từ vùn cực Bắc đến vùng xích đạo dọc theo kinh tuyến 80⁰Đ

	
	
	- Liên hệ được Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào
- Giải thich được tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới

	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	TL: 0,5 câu; 
1,0  điểm
	
	
	TN: 1,5 câu
1,5 điểm

	3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á.

	
	- Hiểu được đặc điểm sông ngòi, chế độ nước, phân hóa cảnh quan
	
	

	Số câu: 2
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%
	
	TN: 1 câu;
1,0 điểm
	
	

	4. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á.
	- Biết được dân số châu Á chiếm bao nhiêu % của thế giới
	
	- Xác định được các tôn giáo, thời gian ra đời và địa điểm ra đời các tôn giáo
	

	Số câu: 2
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
	TN: 1 câu;
0,5 điểm
	
	TL: 1 câu; 
2,0  điểm
	

	Tổng số câu: 8
Tổng số điểm: 10,0
Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 3,5
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
	Số câu: 2
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 1,5
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%


TRƯỜNG THCS VẠN THẮNG                                          
                  Họ và tên:................................
                  Lớp: 8....                                            
TIẾT 9 - KIỂM TRA GIỮA KÌ
                                                     Môn: Địa lý – Lớp 8
                                                     Thời gian: 45 phút
	   Điểm
	                                               Lời phê của cô giáo






* ĐỀ BÀI:

         I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
            Câu 1: Diện tích  phần đất liền châu Á rộng khoảng:
               A. 44.5 triệu km2          B. 41.5 triệu km2          C. 42.5 triệu km2         D. 43.5 triệu km2                                                                                                                                                                             
         Câu 2: Việt Nam thuộc kiểu khí hậu:
         A. Ôn đới lục địa                                        C. Nhiệt đới gió mùa
         B. Ôn đới hải dương                                   D. Nhiệt đới khô.
        Câu 3: Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào của châu Á:
          A. Khu vực Tây Nam Á                             C. Khu vực Nam Á
          B. Khu vực Bắc Á                                      D. Khu vực Đông Á
        Câu 4: Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?
             A. 55%                      B. 61%                 C. 69%                        D. 72%.
          Câu 5: (1 điểm) Điền từ, cụm từ vào chỗ (….) sao cho phù hợp:
     Châu Á có mạng lưới (1)………………khá phát triển, song sự phân bố (2)…….
                          và (3)………………….thay đổi phức tạp, các cảnh quan thì phân hóa (4)………
             II. Phần tự luận: (7 điểm)
               Câu 1: (3 điểm) Em hãy trình bày đặc điểm địa hình Châu Á?  
               Câu 2: (2 điểm) Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo nào? Cho biết thời gian 
                  địa điểm ra đời các tôn giáo đó?
	TT
	Tên các tôn giáo
	Thời gian ra đời
	Địa điểm ra đời

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



 Câu 3:  (2 điểm) Quan sát Hình 2.1, em hãy:
[image: ]

 -  Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 800Đ.
  - Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy?

BÀI LÀM.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM:
       I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	       3
	       4

	Đáp án
	B
	C
	       A
	        B

	Điểm 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


        Câu 5: (1 điểm): Điền đúng cụm từ được 0,25 điểm
        - (1) Sông ngòi                 (3) Chế độ nước.
        - (2) Không đều                (4) Đa dạng
II. Phần tự luận (7 điểm)
   Câu 1: (3 điểm)
- Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới. (1 điểm)
- Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính: đông - tây và bắc - nam làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp. (1 điểm)
- Các dãy núi tập trung ở trung tâm, trên các đỉnh núi cao có băng hà bao phủ quanh năm. (1 điểm)
Câu 2: (2 điểm)  Điền đúng mỗi 1 tôn giáo, nơi ra đời, địa điểm ra đời (0,5 điểm)

	TT
	Tên các tôn giáo
	Thời điểm ra đời
	Địa điểm ra đời

	1
	 Ấn Độ giáo                 
	- Vào thế kỉ đầu của thiên nhiên kỉ  thứ nhất trước công nguyên. 
	- Ấn Độ

	2
	 Phật giáo
	- Thế kỉ VI trước CN 
	- Ấn Độ

	3
	  Ki - tô giáo
	- Đầu công nguyên. 
	  - Pe-le-xtin

	4
	 Hồi giáo
	-Thế kỉ VII sau công nguyên.
	- Ả- rập- xê- út


Câu 3: (2 điểm): 
    * Các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 800Đ: (1 điểm)
+ Đới khí hậu cực và cận cực.
+ Đới khí hậu ôn đới.
+ Đới khí hậu cận nhiệt.
+ Đới khí hậu nhiệt đới.
+ Đới khí hậu xích đạo.
* Giải thích: Lãnh thổ châu Á trải dài trên nhiều vĩ độ từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo nên khí hậu chia thành nhiều đới.  (1 điểm)

     Tổ trưởng                                                                          GV ra đề


Phùng Thị Luân                                                            Lê Thị Khánh Linh





















































MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II ĐỊA LÍ 9:

	      Cấp độ             

Tên 
Chủ đề 

	Nhận biết
	Thông hiểu
	                 Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	CĐ1: Vùng Tây Nguyên
	Nêu được đặc điển vị trí địa lí, địa hình
	

	
	- Giải thích được tại sao du lịch là thế mạnh của vùng
	
	Vẽ được biểu đồ thanh ngang




	
	Từ bảng số liệu rút ra nhận xét
	




	      Số câu 
	2
	
	
	1
	
	0,5
	
	0,5
	4

	     Số điểm  
	1,0
	
	
	1,5
	
	2,0
	
	1,0
	5,5

	    Tỉ lệ %
	10%
	
	
	15%
	
	20%
	
	10%
	55%

	CĐ2: Vùng Đông Nam Bộ.

	- Nêu được 2 loại đất
Chiếm tỉ lệ lớn 
-Nêu  được những khó khăn phát triển kinh tế của vùng 
- Nêu được đặc điểm chính các ngành kinh tế
	
	
	 - Giải thích được lí do cây cao su trồng nhiều ở Vùng Đông Nam Bộ
	
	
	
	
	

	      Số câu 
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	4

	     Số điểm  
	2,0
	
	
	2,,5
	
	
	
	
	4,5

	    Tỉ lệ %
	20%
	
	
	25%
	
	
	
	
	45%

	      Số câu 
	5
	2
	1
	8

	     Số điểm  
	3,0
	4,0
	3,0
	10,0

	    Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%











TRƯỜNG THCS VẠN THẮNG                                       
                 Họ và tên:......................................
       Lớp: 9....                       
      BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Môn: Địa lí - Lớp 9
Thời gian: 45 phút
	Điểm
	Lời phê của cô giáo






* ĐỀ BÀI:
      I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Địa hình của Tây Nguyên có đặc điểm:
     A. Địa hình núi cao bị cắt xẻ mạnh.          C. Địa hình núi xen kẽ với đồng bằng
     B. Địa hình cao nguyên xếp tầng.               D. Địa hình cao nguyên đá vôi tiêu biểu.
Câu 2: Điểm đặc biệt nhất về vị trí địa lý của Tây Nguyên là:
    A. Giáp 2 quốc gia.                                     C. Không giáp biển.
    B. Giáp 2 vùng kinh tế.                               D. Giáp Đông Nam Bộ.
Câu 3: Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là:
    A. Đát xám và đất phù sa                            C. Đất phù sa và đất feralit
    B. Đất badan và đất feralit                           D. Đất badan và đất xám
Câu 4: Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là:
    A. Chỉ có hai tỉnh và thành phố giáp biển.
    B. Đất đai kém màu mỡ, thời tiết thất thường.
    C. Ít khoáng sản, rừng và nguy cơ ô nhiễm môi trường.
    D. Tài nguyên sinh vật hạn chế và có nguy cơ suy thoái.
 Câu 5 (1 điểm): Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống sao cho phù hợp:
         Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu (1)……………………..tiến bộ nhất so với cả nước. (2)……………………………………………chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP. (3)……………………………………………chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng. (4) ………………..là khu vực phát triển mạnh và đa dạng.
II. Phần tự luân: (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Cho bảng số liệu sau:
Bảng 28.3. Độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên, năm 2003
	Các tỉnh
	Kon Tum
	Gia Lai
	Đăk Lăk
	Lâm Đồng

	Độ che phủ rừng (%)
	64,0
	49,2
	50,2
	63,5


     Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng theo các tỉnh và nêu nhận xét.
 Câu 2: (2,5 điểm)
         - Vì sao cây cao su được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ ?
  Câu 3 (1, 5 điểm):  Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch?


BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........………………………………………………………………………………………........
* HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỊA LÝ 9:
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	C
	D
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5: Mỗi ý điền đúng được 0,25 điểm
(1) Kinh tế ; (2) Công nghiệp  xây dựng; (3)Nông, lâm, ngư nghiệp; (4) Dịch vụ
II. Phần tự luân: (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm):
* Vẽ biểu đồ : Yêu cầu vẽ đúng biểu đồ thanh ngang, điển đầy đủ thông tin 2 điểm
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2018/0508/hinh-281-dia-9-ddn.jpg]
Biểu đồ thể hiện độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên năm 2003 
* Nhận xét: ( Mỗi ý đươc 0,25 điểm)
- Tây Nguyên là vùng còn tài nguyên rừng giàu nhất ở nước ta, tất cả các tỉnh ở Tây Nguyên đều có độ che phủ rừng cao hơn so với cả nước (độ che phủ rừng của cả nước năm 2003 dưới 43%).
+ Kon Tum là tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất (64%).
+ Tiếp đến là Lâm Đồng (63,5%), Đăk Lăk (50,2%),
+ Thấp nhất là Gia Lai (49,2%).
Câu 2. (2,5 điểm): Cây cao su được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ là vì:
* Điều kiện tự nhiên:
- Thổ nhưỡng: Đông Nam Bộ có diện tích đất xám, đất ba dan. (0,5 điểm)
- Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm, thời tiết ít biến động, ít gió mạnh giúp cây phát triển. (0,5 điểm)
- Điều kiện thủy lợi được cải thiện nhờ hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An. (0,5 điểm)
* Điều kiện kinh tế - xã hội:
- Người dân có kinh nghiệm trồng cây cao su: Chăm sóc và khai thác mủ cao su. (0,25 điểm)
- Có nhiều cơ sở chế biến sản phẩm cây cao su: Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (0,25 điểm)
- Cây cao su mang lại hiệu quả kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn và ổn định (Trong nước và ngoài nước) (0,25 điểm)
- Có chính sách khuyến khích cảu nhà nước. (0,25 điểm)
Câu 3 (1,5 điểm):  
 - Khí hậu: khí hậu mát mẻ thuận lợi cho du lịch sinh thái. (0,25 điểm)
- Phong cảnh đẹp: vùng có nhiều phong cảnh đẹp như thành phố Đà Lạt, hồ Lăk, Biển Hồ, núi Lang Biang,...(0,25 điểm)
- Vườn quốc gia: Chư Mom Rây, Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Chư Yang Sin.(0,25 điểm)
- Văn hóa: văn hóa đa dạng, độc đáo, nhiều di tích lịch sử quốc gia(0,25 điểm)
- Các thành phố , trung tâm kinh tế, du lich: Đà Lạt (0,5 điểm)
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